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            Số:            
 

V/v cung cấp tài liệu tuyên truyền về một 

số biện pháp khẩn cấp về quản lý giết mổ 

lợn, tiêu thụ sản phẩm từ lợn khi có bệnh 

Dịch tả lợn Châu Phi 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

   Hà Nội, ngày       tháng      năm  

 

 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố 

                trực thuộc Trung ương       

       

Thực hiện Thông báo số 192/TB-VPCP ngày 17/5/2019 của Văn phòng 

Chính phủ về việc thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh 

Đình Dũng tại Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình và triển khai các giải pháp 

phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, để giảm áp lực về nguy cơ lây nhiễm 

dịch bệnh, từ đó giảm số lượng lợn bệnh phải tiêu hủy, góp phần giảm thiểu tổn 

thất về kinh tế và ô nhiễm môi trường, Cục Thông tin cơ sở cung cấp tài liệu 

tuyên truyền một số biện pháp khẩn cấp về quản lý giết mổ lợn, tiêu thụ sản 

phẩm từ lợn khi có bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (tài liệu tuyên truyền do Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn biên soạn). 

Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương chỉ đạo tuyên truyền trên hệ thống cơ sở truyền thanh - truyền hình 

cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã, thông báo trên bảng tin của các cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp, khu cư dân… 

 Trân trọng./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo (để b/c); 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, BH(70) 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 
 

 

 

 

 

 

 

Lê Hương Giang 
 

 
 



 

TÀI  LIỆU TUYÊN TRUYỀN  

Một số biện pháp khẩn cấp về quản lý giết mổ lợn, tiêu thụ sản phẩm từ lợn 

khi có bệnh Dịch tả lợn Châu Phi  

(kèm theo Công văn số           /TTCS-TTTH ngày      /6/2019 của Cục Thông tin cơ sở) 

 

          I. CƠ SỞ ĐƯỢC PHÉP GIẾT MỔ LỢN 

 Cơ sở được phép giết mổ lợn bao gồm: 

 1. Cơ sở giết mổ tập trung bảo đảm các yêu cầu vệ sinh thú y theo quy định 

tại khoản 1 Điều 69 Luật thú y và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia yêu cầu vệ sinh thú 

y đối với cơ sở giết mổ động vật tập trung (QCVN 01 -150: 2017/BNNPTNT ban 

hành kèm theo Thông tư số 13/2017/TT-BNNPTNT ngày 20/6/2017 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn). 

 2. Cơ sở giết mổ nhỏ lẻ bảo đảm các yêu cầu vệ sinh thú y theo quy định tại 

khoản 2 Điều 69 Luật thú y. 

 II. VẬN CHUYỂN, GIẾT MỒ, TIÊU THỤ SẢN PHẨM TỪ LỢN 

1. Cơ sở giết mổ lợn tập trung trong vùng dịch 

 - Được phép tiếp nhận, giết mổ lợn khỏe và có kết quả xét nghiệm âm tính 

với mầm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) từ cơ sở chăn nuôi lợn ở trong vùng 

dịch, ngoài vùng dịch thuộc phạm vi trong và ngoài địa bàn cấp tỉnh. 

 - Lợn được đưa vào cơ sở giết mổ phải bảo đảm theo quy định tại Điều 4 

Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y. 

 - Lợn được vận chuyển bằng phương tiện chuyên dụng theo quy định tại khoản 

1 Điều 70 Luật thú y và QCVN 01 -100:2012/BNNPTNT (ban hành kèm theo Thông 

tư số 30/2012/TT-BNNPTNT ngày 03/7/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn) từ cơ sở chăn nuôi đến trực tiếp cơ sở giết mổ lợn; không vận chuyển lợn đến 

các điểm thu gom tập trung để giảm thiểu nguy cơ lây lan mầm bệnh. 

 - Đối với lợn xuất phát từ cơ sở thu gom, kinh doanh phải có kết quả xét 

nghiệm âm tính với mầm bệnh DTLCP trước khi vận chuyển đến cơ sở giết mổ, 

Cơ sở thu gom được vệ sinh, khử trùng tiêu độc trước và sau mỗi lần thu gom; chất 

thải, nước thải được xử lý đảm bảo không lây lan mầm bệnh. 

 - Trường hợp lợn có nguồn gốc từ tỉnh khác vận chuyển đến cơ sở giết mổ, 

ngoài yêu cầu kiểm tra âm tính với mầm bệnh DTLCP, lợn phải được kiểm dịch và 

cấp giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh theo quy định 

tại Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn. 

 - Phải được kiểm soát giết mổ theo quy định tại Điều 65 Luật thú y và Thông 

tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn. 

 - Sản phẩm từ lợn sau giết mổ phải xét nghiệm âm tính với mầm bệnh 

DTLCP và được vận chuyên bằng phương tiện chuyên dụng theo quy định tại 



 

khoản 2 Điều 70 Luật thú y, để tiêu thụ trong và ngoài vùng dịch thuộc phạm vi 

trong và ngoài địa bàn cấp tỉnh. 

 - Phương tiện vận chuyển phải được vệ sinh, khử trùng tiêu độc trước khi ra 

khỏi cơ sở chăn nuôi, trước khi vào và ra khỏi cơ sở giết mổ lợn. 

 2. Cơ sở giết mổ lợn tập trung ngoài vùng dịch 

 - Trường hợp lợn được đưa vào cơ sở giết mổ có nguồn gốc từ vùng dịch: 

thực hiện theo khoản 1 mục II nêu trên. 

 - Trường hợp lợn được đưa vào cơ sở giết mổ có nguồn gốc ngoài vùng 

dịch: thực hiện theo quy định của pháp luật về thú y. 

 3. Cơ sở giết mổ nhỏ lẻ trong vùng dịch 

 - Được phép tiếp nhận, giết mổ lợn khoẻ và có kết quả xét nghiệm âm tính 

với mầm bệnh DTLCP từ cơ sở chăn nuôi lợn ở trong vùng dịch và ngoài vùng 

dịch thuộc phạm vi địa bàn cấp tỉnh. 

 - Lợn được đưa vào giết mổ phải bảo đảm theo quy định tại Điều 4 Thông tư 

số 09/2016/TT-BNNPTOT ngày 01/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y. 

 - Lợn được vận chuyển bằng phương tiện theo quy định tại khoản 1 Điều 70 

Luật thú y, bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y từ cơ sở chăn nuôi trực tiếp đến cơ sở 

giết mổ; không vận chuyển lợn đến các điểm thu gom tập trung để giảm thiểu nguy 

cơ lây lan mầm bệnh. 

 - Lợn phải được kiểm soát giết mổ theo quy định tại Điều 65 Luật thú y và 

Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn. 

 - Sản phẩm từ lợn sau giết mổ được vận chuyển bằng phương tiện theo quy 

định tại khoản 2 Điều 70 Luật thú y và phải lấy mẫu sản phẩm xét nghiệm âm tính 

với mầm bệnh DTLCP để tiêu thụ trong và ngoài vùng dịch thuộc phạm vi địa bàn 

cấp tỉnh. 

 - Phương tiện vận chuyển phải được vệ sinh, khử trùng tiêu độc trước khi ra 

khỏi cơ sở chăn nuôi, trước khi vào và ra khỏi cơ sở giết mổ lợn. 

 4. Cơ sở giết mô nhỏ lẻ ngoài vùng dịch 

 - Trường hợp lợn được đưa vào cơ sở giết mổ có nguồn gốc từ vùng dịch: 

thực hiện theo khoản 3 mục II nêu trên và phải lấy mẫu sản phẩm xét nghiệm âm 

tính với mầm bệnh DTLCP để tiêu thụ trong và ngoài vùng dịch. 

 - Trường hợp lợn được đưa vào cơ sở giết mổ có nguồn gốc ngoài vùng 

dịch: thực hiện theo quy định của pháp luật về thú y. 

 III. LẤY MẪU VÀ XÉT NGHIỆM MẪU 

 1. Việc lấy mẫu, bảo quản mẫu và vận chuyển mẫu phải tuân thủ theo 

QCVN 01 - 83: 2011/BNNPTNT (ban hành kèm theo Thông tư số 71/2011/TT- 

BNNPTNT ngày 25/10/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). 

 2. Cơ quan thú y địa phương tổ chức thực hiện việc giám sát, lấy mẫu và gửi 



 

mẫu đến phòng thử nghiệm có thẩm quyền để xét nghiệm mầm bệnh DTLCP. 

 3. Trước khi vận chuyển lợn đến cơ sở giết mổ, chủ cơ sở chăn nuôi lợn phải 

báo cho cơ quan thú y địa phương đế tổ chức giám sát và lấy mẫu xét nghiệm mầm 

bệnh DTLCP: 

 a) Đối với trường hợp xuất bán, vận chuyển dưới 100 con lợn: Lấy mẫu máu 

của 05 con lợn để gộp thành 01 mẫu xét nghiệm. Trường họp cơ sở chăn nuôi có 

dưới 05 con lợn, thì phải lấy mẫu tất cả lợn và gộp thành 01 mẫu xét nghiệm; 

 b) Đối với trường họp xuất bán, vận chuyển từ 100 đến 300 con: Lấy mẫu 

máu của 15 con lợn để gộp thành 03 mẫu xét nghiệm; 

 c) Đối với trường hợp xuất bán, vận chuyển trên 300 con: Lấy mẫu máu của 

30 con lợn để gộp thành 06 mẫu xét nghiệm. 

 4. Trước khi vận chuyển lợn đến cơ sở giết mổ, chủ cơ sở thu gom, kinh 

doanh phải báo cho cơ quan thú y địa phương để tổ chức giám sát và lấy mẫu xét 

nghiệm mầm bệnh DTLCP: 

 a) Đối với trường hợp xuất bán, vận chuyển dưới 100 con lợn: Lấy mẫu máu 

của 10 con lợn để gộp thành 02 mẫu xét nghiệm. Trường hợp cơ sở thu gom, kinh 

doanh có dưới 10 con lợn, thì phải lấy mẫu tất cả lợn và gộp 5 mẫu thành 01 mẫu 

xét nghiệm; 

 b) Đối với trường hợp xuất bán, vận chuyển từ 100 đến 300 con: Lấy mẫu 

máu của 30 con lợn để gộp thành 06 mẫu xét nghiệm; 

 c) Đối với trường hợp xuất bán, vận chuyển trên 300 con: Lấy mẫu máu của 

60 con lợn để gộp thành 12 mẫu xét nghiệm. 

 5. Đối với cơ sở giết mổ tập trung, cơ sở bảo quản sản phẩm lợn sau giết mổ: 

cơ quan thú y có thẩm quyền tổ chức lấy ngẫu nhiên 15 mẫu sản phẩm từ lợn để 

gộp thành 03 mẫu xét nghiệm từ mỗi lô sản xuất. 

 6. Đối với cơ sở giết mổ nhỏ lẻ: cơ quan thú y có thẩm quyền tổ chức lấy ngẫu 

nhiên 05 mẫu sản phẩm từ lợn để gộp thành 01 mẫu xét nghiệm từ mỗi lô sản xuất, 

 7. Phiếu trả lời kết quả xét nghiệm chỉ có giá trị với lô hàng đã đăng ký vận 

chuyển để giết mổ và có giá trị trong vòng 10 ngày kể từ ngày trả lời kết quả. 

 8. Chủ cơ sở chăn nuôi lợn, chủ cơ sở có sản phẩm từ lợn chi trả chi phí lấy 

mẫu, gửi mẫu và xét nghiệm theo quy định, 

 IV. XỬ LÝ LỢN VÀ SẢN PHẨM TỪ LỢN DƯƠNG TÍNH VỚI MẦM 

BỆNH DTLCP 

 1. Tiêu hủy ngay toàn bộ lợn tại ô chuồng nuôi, cơ sở thu gom, khu vực cách 

ly dương tính với mầm bệnh DTLCP; đồng thời thực hiện các biện pháp xử lý ổ 

dịch, phòng, chống dịch bệnh theo đúng quy định. 

 2. Cơ sở giết mổ lợn, cơ sở bảo quản sản phẩm từ lợn có kết quả dương tính 

với mầm bệnh DTLCP phải thực hiện việc tiêu hủy lợn, sản phẩm từ lợn của lô sản 

xuất dương tính với mầm bệnh DTLCP; ngừng sản xuất và thực hiện việc tổng vệ 

sinh, sát trùng liên tục trong vòng 05 ngày trước khi giết mổ, kinh doanh trở lại./. 
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